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	UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
 TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN YÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 
 Năm học 2024 – 2025
A. CÁC CHỈ TIÊU VỀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA HỌC SINH                               
I. Phát triển số lượng
	Khối


	Số lớp
	TSHS
	Nữ
	HS học 2 buổi/ngày
	HS ăn bán trú
	Học sinh 

khuyết tật
	Tỷ lệ HS hoàn thành CT lớp học
	Dự kiến Tỷ lệ H/S chưa hoàn thành CT lớp học

	
	
	
	
	Số lớp
	Số HS
	Số lớp
	Số HS
	Tổng số
	Số HS
 có hồ sơ KT
	
	

	1
	11
	582
	289
	11
	582
	11
	569
	4
	4
	100
	0

	2
	11
	588
	293
	11
	588
	11
	570
	3
	3
	100
	0

	3
	11
	540
	255
	11
	540
	11
	515
	4
	4
	100
	0

	4
	11
	637
	297
	11
	637
	11
	607
	4
	4
	100
	0

	5
	12
	644
	282
	12
	644
	12
	590
	0
	0
	100
	0

	Tổng
	56
	2991
	1709
	56
	2991
	56
	2851
	15
	15
	100
	0


* Lớp học tình thương: Số lớp:   0    Số học sinh: 0
* Tổng số học sinh là con thương binh, con liệt sỹ: 0
* Tổng số học sinh có sổ hộ nghèo: 01, cận nghèo: 03
* Tổng số học sinh là con dân tộc:    37           Nữ: 15
II. Chất lượng giáo dục
1. Đánh giá kết quả học tập các môn học đối với lớp 1,2,3,4,5 (theo TT27/2020/TT- BGD ĐT)
	TT
	Môn học


	Tổng số

 học sinh được 
đánh giá
	Hoàn thành 
Tốt
	Hoàn thành
	Chưa 
hoàn thành

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ%
	Số lượng
	Tỷ lệ 
	Số lượng
	Tỷ lệ%

	1
	Tiếng Việt
	2991
	2268
	75,8
	723
	24,2
	0
	

	2
	Toán
	2991
	2311
	77,3
	680
	22,7
	0
	

	3
	Đạo đức
	2991
	1966
	65,7
	1205
	34,3
	0
	

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	1710
	1051
	61,5
	659
	38,5
	0
	

	5
	Âm nhạc
	2991
	1477
	49,4
	1514
	50,6
	0
	

	6
	Mĩ thuật
	2991
	1474
	49,3
	1517
	50,7
	0
	

	7
	GDTC
	2991
	1595
	53,3
	1396
	46,7
	0
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	2991
	1893
	63,3
	1098
	36,7
	0
	

	9
	Lịch sử và Địa lý (lớp 4,5)
	1281
	922
	72,0
	359
	28,0
	0
	

	10
	Khoa học (lớp 4,5)
	1281
	1028
	80,2
	253
	19,8
	0
	

	11
	Tin học (lớp 3,4,5)
	1821
	1106
	60,7
	715
	39,3
	0
	

	12
	Công Nghệ (lớp 3,4,5)
	1821
	1196
	65,7
	625
	34,3
	0
	

	13
	Tiếng Anh (lớp 3,4,5)
	1821
	1013
	55,6
	808
	44,4
	0
	


2. Đánh giá về phẩm chất năng lực đối với lớp 1,2,3,4,5
a. Những phẩm chất chủ yếu

	Nội dung
 phẩm chất
	TS HS
được đánh giá
	Xếp loại

	
	
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Yêu nước
	2991
	2855
	95,5
	136
	4,5
	0
	 

	Nhân ái
	2991
	2760
	92,3
	231
	7,7
	0
	 

	Chăm chỉ
	2991
	2402
	80,3
	589
	19,7
	0
	 

	Trung thực
	2991
	2582
	86,3
	409
	13,7
	0
	 

	Trách nhiệm
	2991
	2494
	83,4
	497
	16,6
	0
	 


b. Những năng lực chủ yếu
* Những năng lực chung

	Nội dung 
	TS HS
được đánh giá
	Xếp loại

	
	
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Tự chủ và 
tự học
	2991
	2278
	76.2
	713
	23,8
	0
	

	Giao tiếp và hợp tác
	2991
	2323
	77,7
	668
	22,3
	0
	

	Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	2991
	2388
	79,8
	603
	20,2
	0
	


* Những năng lực đặc thù

	Nội dung 
	TS HS
được đánh giá
	Xếp loại

	
	
	Tốt
	Đạt
	Cần cố gắng

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Ngôn ngữ
	2991
	2340
	78,2
	651
	21,8
	0
	

	Tính toán
	2991
	2380
	79,6
	611
	20,4
	0
	

	Khoa học
	2991
	2278
	76,2
	713
	23,8
	0
	

	Thẩm mĩ
	2991
	2174
	72,7
	817
	27,3
	0
	

	Thể chất
	2991
	2187
	73,1
	804
	26.9
	0
	

	Công nghệ
	1821
	1352
	74,2
	469
	25,8
	0
	

	Tin học 
	1821
	1167
	64,1
	654
	35,9
	0
	


3.  Tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với lớp 1,2,3,4,5
	Khối
	TS HS
được đánh giá
	Hoàn thành
 xuất sắc
	Hoàn thành tốt

(HS tiêu biểu)
	Hoàn thành
	Chưa
 hoàn thành

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	1
	582
	173
	29,7
	64
	11.0
	345
	59,3
	0
	

	2
	588
	180
	30,6
	47
	8,0
	361
	61,4
	0
	

	3
	540
	184
	34,1
	73
	13,5
	283
	52,4
	0
	

	4
	637
	219
	34,4
	83
	13,0
	335
	52,6
	0
	

	5
	644
	226
	35,1
	87
	13,5
	331
	51,4
	0
	

	Tổng
	2991
	982
	32,8
	354
	11,8
	1655
	55,3
	0
	


4. Khen thưởng học sinh cuối năm học 

	Khối lớp
	Tổng số

học sinh
	Danh hiệu 
học sinh xuất sắc
	Danh hiệu 
học sinh tiêu biểu

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	Khối 1
	582
	173
	29,7
	64
	11.1

	Khối 2
	588
	175
	29,8
	47
	8,1

	Khối 3
	540
	158
	29,3
	73
	13,5

	Khối 4
	637
	185
	29,0
	83
	13,0

	Khối 5
	644
	225
	34,9
	87
	13,5

	Tổng số
	2991
	916
	30,6
	354
	11,8


5. Kết quả các kỳ thi, giao lưu và một số hoạt động khác

	Xếp loại
	Khối

	
	Khối 1
	Khối 2
	Khối 3 
	Khối 4
	Khối 5

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	HS  lớp 5 đạt giải OLIMPIC Tiếng  Anh cấp quận
	
	
	
	
	
	
	
	
	129
	20,0

	HS  lớp 5 đạt giải OLIMPIC Tiếng  Anh cấp TP
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	0,5

	Học sinh đạt giải thi đấu TDTT cấp quận
	4
	0,7
	4
	0,7
	4
	0,7
	5
	0,8
	15
	2,3

	Chi đội mạnh
	
	
	
	
	11
	100
	11
	100
	12
	100

	Lớp học thân thiện, học sinh tích cực
	11
	100
	11
	100
	11
	100
	11
	100
	12
	100

	Lớp vở sạch chữ đẹp
	11
	100
	11
	100
	11
	100
	11
	100
	12
	100


III. Các công tác khác
1. Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ

· Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 582 em, tỷ lệ: 100%
· Tỷ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 544 em, tỷ lệ: 100%
· Tỷ lệ trẻ từ 11 đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 546 em, tỷ lệ 100%
· Đăng ký hoàn thành PCGD tiểu học mức độ: Mức độ 3
· Đăng ký đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ: Mức độ 2
2. Công tác bán trú
2.1. Tên đơn vị cung ứng, địa chỉ đơn vị cung ứng xuất ăn bán trú
- Nhà trường ký hợp đồng với Công ty TNHH chế biến suất ăn Hoa Sữa. 

Địa chỉ tại: Số 34 LK 10 – Khu đô thị Văn Phú – P. Phú La – quận Hà Đông.

Trong quá trình học sinh học bán trú, nhà trường thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng, định lượng, khẩu phần cho học sinh; thực đơn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và thay đổi theo mùa. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng chống dịch bệnh. Đảm bảo chế độ ăn, ngủ và an toàn tuyệt đối cho học sinh. 
- Số tiền ăn/ngày/ học sinh: 32.000đ/ngày ( bao gồm 01 bữa trưa và 01 bữa ăn phụ)
- Số học sinh ăn bán trú: 2.536 em

2.2. Tên đơn vị và địa chỉ cung cấp nước uống tinh khiết:

- Nhà trường ký hợp đồng với Công ty Cổ phần thương mại Quốc tế Phúc An. 
- Địa chỉ: KCN Quang Minh 2 – Thanh Lâm – Mê Linh - Hà Nội.

- Số tiền nước trên 1 tháng/ học sinh: 16.000đ/ tháng.
3. Phong trào thể dục, thể thao, văn nghệ
         - Ngay từ đầu năm học, nhà trường lựa chọn học sinh có năng khiếu vào đội tuyển TDTT, đội văn nghệ. Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa TPT, Chi đoàn nhà trường và Đoàn thanh niên phường Phúc La để tổ chức tập luyện. 

         - Nhà trường tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ thường xuyên trong suốt năm học và tổ chức thành hội thi lớn vào các ngày lễ  20/11, 22/12, 26/3. 

- Tổ chức Ngày hội thể dục thể thao cấp trường, cho học sinh đăng ký tham gia thi các môn thể thao: Bóng đá, bóng rổ, điền kinh, cầu lông, đá cầu, cờ vua, ...  Chọn đội tuyển tham dự Hội khỏe phù đổng cấp Quận. 
4. Công tác Đội
- Xây dựng kế hoạch hoạt động Đội cụ thể từng tuần, từng tháng trong năm học.

- Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội, Sao nhi đồng với công tác giáo dục của nhà trường để tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, tình yêu quê hương đất nước, giáo dục đạo đức lối sống cho thiếu nhi. 

- Duy trì hoạt động của "Đội tuyên truyền măng non", "Đội sao đỏ" trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn giao thông.
- Nâng cao chất lượng hoạt động của "Đội Nghi thức"; hình thành các nhóm nòng cốt để hướng dẫn thực hành nghi thức Đội cho đội viên nhằm giáo dục thiếu nhi tính kỷ luật, tác phong chuẩn mực của người đội viên Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

 - Phát huy vai trò tự quản của nhi đồng dưới sự hướng dẫn của giáo viên Tổng phụ trách Đội, giáo viên chủ nhiệm - phụ trách chi đội, giáo viên chủ nhiệm - phụ trách lớp nhi đồng, đội ngũ phụ trách Sao nhi đồng kết hợp với các hình thức giáo dục trực quan, tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong các buổi sinh hoạt Sao. 
       - Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đội phù hợp với yêu cầu thực tiễn; thực hiện tốt nhiệm vụ với chủ đề năm học: 

“Thiếu nhi Thủ đô

 Vâng lời Bác dạy
      Tự hào truyền thống

     Tiếp bước cha anh”
- Tổ chức thực hiện tốt phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” bằng nhiều hình thức mới, phong phú gắn với chương trình giáo dục phổ thông mới trong đó tập trung tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tập trung định hướng cho học sinh học tập, thực hành, lao động, rèn luyện tinh thần yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, thương yêu, chia sẻ giúp đỡ nhau, nhất là các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

- Liên Đội thực hiện nghiêm túc lễ chào cờ, hát Quốc ca; đẩy mạnh sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay”; sinh hoạt hàng tháng theo chủ điểm gắn với thực hiện phong trào nói lời hay, làm việc tốt.

- Tuyên truyền, hướng dẫn thiếu nhi tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện các 

kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai bão, lũ, ngập úng.
        - Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu nhi thông qua:

          Chương trình “Đọc và làm theo báo Đội”, sáng tác văn thơ “Cây bút tuổi hồng”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chương trình “Quyển vở yêu thương”. 

         - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về văn hóa ứng xử, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho thiếu nhi thông qua chương trình “Thiếu nhi Thủ đô thanh lịch văn minh”, tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”; tập trung đổi mới phương thức triển phong trào đảm bảo tính giáo dục, sáng tạo, thiết thực, bổ ích. 
         - Tuyên truyền và tư vấn, trang bị các kiến thức, kỹ năng đọc, định hướng đọc lành mạnh, bổ ích và tổ chức “Ngày hội đọc sách” cho thiếu nhi. Tổ chức quyên góp sách, truyện để các xây dựng“Tủ sách măng non”.

- Tiếp tục tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” cuộc vận động“Vòng tay bạn bè”, “Bạn giúp bạn”; Hướng dẫn các em xây dựng phương pháp học tập tốt, phân công giúp đỡ các bạn học yếu, các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên cùng học tốt. 

 - Các chi đội tổ chức sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn trẻ em với chủ đề “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”, hòm thư “Điều em muốn nói” 
         - Giáo dục thiếu nhi đức hy sinh, lòng dũng cảm, tính trung thực trong học tập, sinh hoạt và trong đời sống hàng ngày thông qua việc đẩy mạnh giới thiệu các gương điển hình tiên tiến. Đa dạng hoá các hình thức động viên khen thưởng các gương thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện. 

- Thành lập, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ“Phóng viên nhỏ”,“Đội tuyên truyền măng non”,"Bạn giúp bạn", "Đôi bạn cùng tiến", các câu lạc bộ sở thích… tạo môi trường tốt nhất cho thiếu nhi phát triển.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” cho thiếu nhi, mua tăm ủng hộ hội người Khuyết tật quận Hà Đông.

          - Tiếp tục phát hành Bản tin công tác Đội, phong trào thiếu nhi tới các chi đội, chương trình phát thanh măng non được duy trì 01 lần/tuần. 

         - Tổ chức các hội thi “Chỉ huy Đội giỏi”, “Lãnh đạo trẻ tương lai”...  nhân rộng mô hình xây dựng “Chi đội 3 tốt” và “Liên đội 3 tốt” (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt) phù hợp với chi đội. 

          - Tổ chức các sân chơi an toàn, lành mạnh, phong phú, hấp dẫn cho thiếu nhi, lựa chọn và đưa trò chơi dân gian hoặc hoạt động vui chơi tích cực khác vào giờ hoạt động tập thể.
5. Công tác bảo quản và sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học
         - Nhà trường đã trang bị đầy đủ thiết bị đồ dùng dạy học theo đúng Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2021 về Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học, có đủ sách giáo khoa và tài liệu tham khảo phục vụ công tác dạy và học.
        - Có hồ sơ quản lý thiết bị đúng qui định và cập nhật sổ hàng ngày.
- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành và thực hiện đúng theo Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1; Thông tư 43/2020/TT-GDĐT về ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2; Thiết bị dạy học theo thông tư 37/2021/TT-BGDĐT về ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học và đồng thời quản lí tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học. 

- Xây dựng kế hoạch, chủ động tham mưu, sửa chữa bàn ghế đáp ứng các yêu cầu về thẩm mỹ, phù hợp tầm vóc học sinh và yêu cầu đổi mới hình thức, phương pháp dạy học.

- Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các thiết bị dạy học hiện đại, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, thiết bị điện tử phục vụ việc dạy và học. Thực hiện sử dụng phần mềm quản lý kết quả giáo dục tiểu học trong công tác báo cáo số liệu thống kê chất lượng giáo dục tiểu học đảm bảo chính xác, kịp thời.

- Xây dựng và tổ chức các sân chơi vận động ngoài trời, trong đó có các loại đồ chơi, thiết bị vận động phù hợp với học sinh tiểu học. 

 -  Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học; đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học; thu thập, tuyển chọn các sản phẩm tốt để lưu giữ, phổ biến, nhân rộng trong trường. Tuyệt đối tránh tình trạng thiết bị dạy học, đồ dùng có mà không được sử dụng.

6. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong trường học

- Nhà trường thường xuyên phối hợp với quản lý trật tự của tổ dân phố và công an phường làm tốt công tác an ninh, an toàn trong và ngoài nhà trường đặc biệt việc phân luồng giao thông không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trong giờ tan học.

- Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát ở tất cả các lối lên cầu thang, hành lang, sân trường và cổng trường.
- Thường xuyên kiểm tra bình xịt và bảo dưỡng theo định kỳ 6 tháng/lần.
- Làm tốt công tác PCCC ở cở sở.

7. Công tác y tế, vệ sinh trường lớp, phòng chống dịch bệnh theo mùa

         - Nhà trường có nhân viên y tế và triển khai đầy đủ kế hoạch công tác y tế học đường, phòng chống dịch bệnh.

- Xây dựng các kế hoạch và tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh theo mùa đầy đủ, đặc biệt thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh các lớp học, sân trường, khu vực xung quanh trường để phòng tránh bệnh, dịch sốt xuất huyết; quyết định về việc ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác vệ sinh trường lớp và đưa vào tiêu chí xét thi đua của giáo viên và học sinh.

- Thành lập đội xung kích diệt bọ gậy và đội kiểm tra giám sát vệ sinh các lớp học, khu nhà vệ sinh, sân trường và các khu vực trong và ngoài nhà trường.

- Phát thanh tuyên truyền và hướng dẫn học sinh cách phòng chống bệnh dịch.

IV. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học

1. Tổng số phòng học: 56 phòng/56 lớp, trong đó:

      + Số phòng học cấp 4: 0
      + Số phòng học kiên cố: 56 phòng 

       - Thừa: 0
       - Thiếu: 0
2. Tổng số phòng chức năng: 12; trong đó:

       + Phòng Ban giám hiệu: Số lượng: 02; Diện tích: 48 (m2)

       + Phòng hội họp: Số lượng: 01; Diện tích: 60 (m2)

       + Phòng thư viện: Số lượng: 01; Diện tích: 80 (m2)

       + Phòng Tin học: Số lượng: 02; Diện tích: 150 (m2)

       + Phòng y tế: Số lượng:01; Diện tích: 24 (m2)

       + Phòng Kế toán: Số lượng: 01  Diện tích: 24 (m2)

       + Phòng thường trực:  02 diện tích: 24 (m2)

       + Phòng văn phòng:  01 diện tích: 60 (m2)
       + Phòng tập đa năng: 01; diện tích: 500 (m2)

       - Nhà trường còn thiếu: Phòng học Ngoại ngữ, phòng học GD nghệ thuật.
3. Số phòng dự kiến xây dựng trong năm: 0 
       - Số phòng học sửa chữa trong năm: 02 phòng, thành tiền: 200 triệu
       - Xây dựng khác:  0 

       - Đồ dùng dạy học:

+ Tự làm: 78
+ Tự mua:  Mua thiết bị và đồ dùng thành tiền: 750 triệu
- Số lượng sách tham khảo, sách giáo khoa, sách giáo viên: 12.537 cuốn

 - Xây dựng cảnh quan sư phạm nhà trường: xanh, sạch, đẹp và an toàn.
        - Các phòng chức năng đều được trang bị đầy đủ thiết bị, máy tính có kết nối Internet để đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin. 
B. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐỘI NGŨ VÀ DANH HIỆU THI ĐUA

I. Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ
	Nội dung
	Khối

	
	Khối 1
	Khối 2
	Khối 3
	Khối 4
	Khối 5

	Số chuyên đề thực hiện/năm
	11
	11
	11
	11
	12

	Số tiết dạy thực nghiệm/năm
	100
	100
	100
	100
	110

	Số GV dùng giáo án cũ có bổ sung
	0
	0
	0
	0
	0

	Số GV dùng giáo án mới
	11
	11
	11
	11
	12

	Số GV đi dự giờ trường khác
	11
	11
	11
	11
	12

	Số GV đi dự giờ quận (huyện) khác
	2
	2
	2
	2
	2

	Số GV đi dự giờ TP (tỉnh) khác
	2
	2
	2
	2
	2


- Số tổ chuyên môn: 7 tổ (02 tổ chuyên biệt)
- Số buổi sinh hoạt chuyên môn theo tổ: 02 buổi/tháng

- Số buổi sinh hoạt chuyên môn theo khối: 02 buổi/tháng

- Xếp loại sổ đăng bộ: Tốt

- Xếp loại sổ phổ cập: Tốt
IV. Đội ngũ
1. Tình hình cán bộ, giáo viên, nhân viên
	
	Tổng số
	Biên chế

hợp đồng
	Trình độ

lý luận CT
	Đảng viên
	Trình độ đào tạo
	Cân đối

	
	TS
	Nữ
	B/chế
	H/đồng
	
	
	Th.sỹ
	ĐH
	CĐ
	TC
	Thừa
	Thiếu

	-  Quản lý
	3
	3
	3
	
	3 TC
	3
	2
	1
	
	
	
	

	- GV V.hóa
	60
	59
	60
	
	5TC, 33SC
	38
	1
	58
	1
	
	
	4

	 - GV C/biệt
	18
	14
	16
	2
	1TC, 5SC
	6
	1
	17
	
	
	
	5

	Â.nhạc
	4
	3
	4
	
	1TC,1SC
	2
	1
	3
	
	
	
	

	M.thuật
	3
	2
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	
	

	Thể dục
	4
	2
	4
	
	2 SC
	2
	
	4
	
	
	
	1

	T.Anh
	5
	3
	3
	2
	1 SC
	1
	
	4
	
	
	
	3

	Tin học
	2
	2
	2
	
	1 SC
	1
	
	2
	
	
	
	1

	 - TPT đội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	 - Nhân viên
	8
	8
	5
	3
	1 SC
	2
	
	5
	3
	
	
	

	Kế toán
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	Văn thư
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	Thư viện
	1
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	TBị
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	Y tế
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	Thủ quỹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HĐ 111
	3
	3
	
	3
	
	2
	
	3
	
	
	
	

	- Tổng số
	89
	84
	84
	5
	9TC, 40SC
	49
	4
	81
	4
	0
	
	10


* Tỷ lệ giáo viên/lớp: 1,39
* Tỷ lệ giáo viên đạt từ chuẩn trở lên: 98,7%
2. Đăng ký xếp loại giáo viên, tính cả giáo viên hợp đồng, GV dự trữ (theo Thông tư số 20/2018/QĐ- BGDĐT, ngày 22/8/2018 Ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông)
	TS GV 
	Tốt
	Khá
	      Đạt
	Chưa đạt

	BC
	HĐ
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	76
	2
	27
	34,6
	50
	64,1
	1
	1,3
	0
	0


3. Đăng ký xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên (theo NĐ số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 của Chính phủ về Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức) 
	TS cán bộ quản lý, GV, nhân viên
	HT XS

(A)
	HT Tốt

 (B)
	Hoàn thành nhiệm vụ

 (C)
	Không hoàn thành nhiệm vụ

 (D)

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Cán bộ quản lý
	1
	33,3
	2
	66.7
	0
	0
	0
	0

	Giáo viên
	20
	25,6
	58
	74,4
	0
	0
	0
	0

	Nhân viên
	1
	12,5
	7
	87,5
	0
	0
	0
	0


4. Đăng ký xếp loại cán bộ quản lý (theo Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 Thông tư về Ban Hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở Giáo dục phổ thông)
	Cán bộ quản lý
	Tốt
	Khá
	Đạt

	Hiệu trưởng
	1
	0
	0

	Phó hiệu trưởng
	2
	0
	0


III. Đăng ký danh hiệu thi đua
	1. Đối với  tập thể 
	

	Đơn vị nhà trường
	Đăng ký danh hiệu thi đua: Tập thể Lao động xuất sắc

	2. Đối với cá nhân 
	

	- Giáo viên dạy giỏi các cấp 
	 + Cấp trường: SL: 78 đ/c, tỷ lệ: 100%;

 + Cấp quận: SL: 3 đ/c, tỷ lệ: 3,8%; 

 + Cấp TP: SL: 1, tỷ lệ: 1,3%

	- Lao động Tiên tiến:  
	SL: 89 đ/c, tỷ lệ: 100%

	- Chiến sỹ thi đua Cấp cơ sở:
	SL: 14 đ/c, tỷ lệ: 15,7%

	- Chiến sỹ thi đua Cấp TP:
	SL: 0

	- Để nghị khen cao: + Tập thể:
	Cờ thi đua thành phố

	                                  + Cá nhân:
	01 đ/c Bằng khen thành phố


IV. Công tác kiểm tra nội bộ
         - Tổng số chuyên đề kiểm tra trong năm học: 30 chuyên đề
- Kiểm tra toàn diện: 27 giáo viên, nhân viên: 35%

- Kiểm tra thực hiện quy chế chấm chữa: 74 giáo viên: 100%

- Kiểm tra giáo án, hồ sơ, sổ sách: 74 giáo viên: 100%; 9 lần/năm

- Dự giờ của hiệu trưởng: 74 giáo viên 100%; 74 tiết

- Dự giờ của hiệu phó chuyên môn 74 giáo viên: 100%; 100 tiết

- Dự giờ của hiệu phó cơ sở vật chất: 74 giáo viên: 100%; 100 tiết

V. Công tác xã hội hoá giáo dục

1. Các khoản thu xã hội hóa 

Năm học 2024-2025, nhà trường tiếp tục tham mưu với cấp ủy đảng và chính quyền địa phương cũng như cha mẹ học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương để giáo dục đạo đức, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí vui tươi phấn khởi cho học sinh trong các hoạt động học tập từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và kinh phí hoạt động của hội CMHS. 
 Không thu khoản thu xã hội hóa trong năm học 2024-2025
2. Đăng ký tổ chức các câu lạc bộ ngoài giờ chính khóa
Nhà trường phối kết hợp với các công ty xây dựng kế hoạch tổ chức mô hình câu lạc bộ ngoài giờ chính khóa cho học sinh khối 1,2,3,4,5 trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh với thời lượng 01 tiết/tuần. Cụ thể:

* Câu lạc bộ võ thuật và Aerobic: 

+ Đơn vị thực hiện: Công ty THHH đầu tư phát triển giáo dục huấn luyện thể thao Thần Đồng

+ Kinh phí: 60.000 đ/HS/môn/tháng

* Câu lạc bộ STEM:

+ Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần đầu tư giáo dục và phát triển nguồn lực Quốc tế MVA

+ Kinh phí: 160.000 đ/HS/tháng

* Kỹ năng sống:

+ Đơn vị thực hiện: Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng Trẻ sáng tạo Creartkids
+ Kinh phí: 60.000 đ/HS/tháng
3. Đăng ký triển khai dạy làm quen, bổ trợ Tiếng Anh, Tiếng Anh – Toán cho học sinh 
3.1. Nhà trường đăng ký liên kết với Trung tâm ngoại ngữ Dream Sky tổ chức dạy tiếng Anh làm quen dạy cho lớp 1, 2 thời lượng 02 tiết/tuần (1 tiết GV T.Anh người Việt và 1 tiết GV người bản ngữ) và dạy Tiếng Anh bổ trợ cho học sinh lớp 3,4,5; thời lượng 01 tiết/tuần, giáo viên là người bản ngữ để tăng cường kỹ năng nghe nói và giao tiếp cho học sinh (trên tinh thần đăng ký hoàn toàn tự nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh).
* Tài liệu giảng dạy:

+ Lớp 1, 2: giáo trình I learn Smart Stat 1; I learn Smart Stat 2 (NXB Đại học Sư phạm TPHCM biên soạn) 

+ Lớp 3,4,5 dạy theo tài liệu bổ trợ Dream Sky (tập trung phát triển kỹ năng nghe và nói cho học sinh, dựa theo SGK tiếng Anh - Wonderful World) 

* Kinh phí: 
150.000 đ/HS/môn/tháng (đối với lớp 1,2)

120.000 đ/HS/môn/tháng (đối với lớp 3,4,5)

         3.2. Nhà trường phối kết hợp với Công ty cổ phần Đầu tư và giáo dục ELEAD, trung tâm Dream Sky triển khai dạy chương trình Toán - Tiếng Anh cho học sinh các khối lớp 1,2,3,4,5 với thời lượng 01 tiết/tuần (trên tinh thần đăng ký hoàn toàn tự nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh) 

* Giáo trình Tiếng Anh Toán lớp 1, 2: English for Math do TT Dream Sky biên soạn

* Giáo trình Tiếng Anh Toán lớp 3,4,5: (Cty cổ phần Đầu tư và giáo dục ELEAD dạy)

+ English for Primary Maths 3 với khối 3 - NXB Đại học sư phạm Hà Nội

+ English for Primary Maths 4 với khối 4 - NXB Đại học sư phạm Hà Nội

+ English for Primary Maths 5 với khối 5 - NXB Đại học sư phạm Hà Nội

* Kinh phí: 
100.000 đ/HS/môn/tháng 
VI. Triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, trường học hạnh phúc

- Nhà trường triển khai thực hiện theo các tiêu chí về trường học thân thiện, học sinh tích cực và trường học hạnh phúc.
- Triển khai và thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch số 3464/KH-SGDĐT ngày 16/8/2018 của Sở GDĐT về Kế hoạch triển khai lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học và THCS. Nhằm xây dựng, phát triển tư duy, bồi dưỡng phát triển kỹ năng sống, nhân cách con người Việt Nam, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và tự tôn đối với truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.

- Phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với cuộc vận động “Xây dựng Nhà trường văn hoá, Nhà giáo mẫu mực, Học sinh thanh lịch”, chú trọng các hoạt động:

+ Giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, giáo dục giá trị sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực thông qua các môn học và các hoạt động ngoài giờ lên lớp, nhằm hình thành thái độ tự trọng, tự tin vào bản thân và có trách nhiệm với hành động của mình; xây dựng qui tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế học đường. Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng trong giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh.

+ Đẩy mạnh việc xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, đủ nhà vệ sinh học sinh.

- Triển khai tốt việc giảng dạy đại trà bộ tài liệu “Giáo dục Nếp sống thanh lịch - văn minh cho học sinh Hà Nội”.

- Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống, tổ chức tuyên truyền và giáo dục về lịch sử dân tộc, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tổ chức trò chơi dân gian, hoạt động tập thể phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường.

+ Xây dựng mối quan hệ theo hướng thân thiện, tích cực giữa: trò với trò, thầy với trò, lãnh đạo với giáo viên; nhà trường và xã hội.

- Phấn đấu thực hiện:


+ Tổ chức tốt các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh, bổ ích.

+ Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp và an toàn.

+ Rèn kĩ năng sống cho học sinh.

+ Đảm bảo tốt an toàn giao thông.

+ Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng của địa phương.

+ Dạy học có hiệu quả nhưng phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh, giúp các em tự tin trong học tập.

* Đăng ký xếp loại trường học thân thiện, học sinh tích cực (thực hiện theo nội dung công văn số 399/GDĐT, ngày 7/6/2010 về việc hướng dẫn đánh giá kết quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”)
- Tổng số điểm:  98/100 điểm         Xếp loại: Tốt

* Đăng ký trường học hạnh phúc: Theo quyết định số 1468/QĐ-SGDĐT ngày 01/6/2024 của Sở GDĐT, Quyết định về việc ban hành bọ tiêu chí trường học hạnh phúc cho các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đạt: 14 tiêu chí/15 tiêu chí

VII. Đăng ký thư viện đạt mức độ chuẩn theo Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT và đăng ký thực hiện chuyển đổi số 

1. Đăng ký thư viện điện tử: Mức độ I

2. Chuyển đổi số:  Mức độ III (93/100 điểm)
VIII. Đăng ký cam kết nhà trường không có đơn thư vượt cấp
Nhà trường đăng ký cam kết không có đơn thư vượt cấp.
IX. Đăng ký cam kết không có học sinh bỏ học

Giáo viên chủ nhiệm 56lớp/56 lớp và nhà trường đăng ký không có học sinh bỏ học.

X. Đăng ký cam kết không có giáo viên vi phạm Thông tư 17/TT-BGDĐT về quy định dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Toàn thể cán bộ, giáo viên và nhà trường cam kết không vi phạm Thông tư 17/TT-BGDĐT về quy định dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

XI. Đăng ký cam kết xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích (theo Thông tư số 18/2023/TT-BGDĐT ngày 26/10/2023 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên)
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường về kiến thức an toàn lao động, PCCC cơ sở và kỹ năng phòng chống tai nạn, thương tích, cách phòng tránh bệnh dịch theo mùa.
- Tổ chức tuyên truyền cách phòng bệnh sốt xuất huyết, giáo dục về cách phòng tránh bệnh dịch theo mùa, phòng chống tai nạn thương tích trong giờ chào cờ đầu tuần hoặc giờ sinh hoạt cuối tuần; dạy lồng ghép vào các môn học, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, …
- Triển khai xây dựng các mô hình an toàn phòng chống tai nạn thương tích hàng năm trong các lớp.

- Tổ chức cho các lớp đăng ký xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.
* Đăng ký: Cam kết xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.
XII. Đăng ký công tác tự kiểm định chất lượng và đánh giá ngoài 
     
Nhà trường nghiêm túc thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng.    

Đăng ký công tác tự kiểm định chất lượng đạt: Cấp độ 2.
XIII. Đăng ký phấn đấu xây trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 

Phấn đấu giữ vững danh hiệu Trường chuẩn Quốc gia: Mức độ 1.
Hà Đông, ngày 15 tháng 9 năm 2024   
	Chủ tịch Công đoàn

(ký, đóng dấu)
(Đã ký)

    Nguyễn Thị Hồng Hải


	                                   Hiệu trưởng

                                   (ký, đóng dấu)
                                      (Đã ký)

                                     Phương Thị Thìn


XÉT DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông ...………………….......  với nội dung Kế hoạch giáo dục nhà trường và Bản đăng ký phấn đấu thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm học 2024-2025 của nhà trường.
                                                                                     Ngày       tháng      năm  2024
Chuyên viên phụ trách Tiểu học                      KT.TRƯỞNG PHÒNG 
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